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TIẾT 20+ 21- BÀI 9: VĂN HÓA ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
(02 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh
- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hóa của Ân Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
2.  Năng lực
- Năng lục tìm hiểu lịch sử thông qua sưu tầm và sử dụng các loại tự liệu để giới thiệu một số thành tựu tiêu biểu về văn hóa của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử thông qua khai thác thông tin và tư liệu về văn hóa Ấn Độ để rút ra nhận xét.
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng thông qua liên hệ về tác động của văn hóa Ấn Độ đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
- Năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác thông qua sự chủ động tự giải quyết vấn đề, trao đổi, thảo luận, làm việc nhóm khi tham gia các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Có ý thức, trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa nhân loại.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU	
1. Chuẩn bị của giáo viên
+ Giáo án, máy tính
+Tư liệu, tranh ảnh về Ấn Độ thời phong kiến.
+ Lược đồ Ấn Độ thời phong kiến, Lược đồ Ấn Độ ngày nay
2. Chuẩn bị của học sinh
+ Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
+ Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về Ấn Độ thời phong kiến.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu
a.  Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là những thành tựu tiêu biểu về Văn hóa  Ấn Độ thời phong kiến, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b. Tổ chức thực hiện
- GV cho HS xem 1 đoạn video về thành tựu tiêu biểu của văn hóa Ấn Độ thời phong kiến và trả lời câu hỏi
Tên công trình kiến trúc trong trong đoạn video.
?/ Nêu những hiểu biết của em về công trình kiến trúc đó?.
 - Dựa vào câu trả lời của HS GV giới thiệu bài mới: Ấn Độ là một trong những trung tâm lớn của nhân loại được hình thành từ rất sớm. Với một bề dày lịch sử và những thành tựu văn hóa vĩ đại. Ấn Độ đã có những đóng góp lớn lao trong lịch sử nhân loại. Đó là nội dung bài học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về tôn giáo, chữ viết và văn học.
a. Mục tiêu: Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về tôn giáo, chữ viết và văn học của Ân Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
b. Tổ chức thực hiện.
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
       Gv tổ chức hs làm việc theo nhóm, yêu cầu học sinh đọc thông tin , kết hợp quan sát hình 9.2 để tim hiểu về tôn giáo, chữ viết và văn học của Ấn Độ thời phong kiến để trả lời câu hỏi
- Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo lớn nào? Hãy giới thiệu những nét chính về tôn giáo ở Ấn Độ thời phong kiến.
- Người Ấn Độ sử dụng loại chữ viết nào? Nêu những tác phẩm văn học tiêu biểu của Ấn Độ thời phong kiến  ?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
       HS đọc SGK , khai thác hình 9.2 và mục em có biết để thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
      GV cần gợ ý để hs nhận thức được mặc dù ở Ấn Độ tồn tại nhiều tôn giáo khác nhau nhưng đa số người dân theo Ấn Độ giáo. Ngày nay Ấn Độ là một nước đa dạng về ngôn ngữ, trong đó tiếng Hin-đu là ngôn ngữ chính thức thứ nhất.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Đại diện các cặp báo cáo sản phẩm .
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
     HS các nhóm khác nhận xét bằng kĩ thuật 3-2-1 
     GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chốt lại nội dung kiến thức. Trong đó cần nhấn mạnh , thành tựu văn hóa của Ấn Độ thời phong kiến được định hình  từ thời Gúp-ta, trải qua nhiều triều đại, được thể hiện trên nhiều lĩnh vực như tôn giáo, chữ viết, văn học, kiến trúc, điêu khắc,… và có nhiều ảnh hưởng ra bên ngoài. 
	1. Tôn giáo
- Là quê hương của nhiều tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Giai-na giáo…
- Ấn Độ cũng là nơi Hồi giáo, Thiên Chúa giáo được truyền bá rộng rãi.
- Tôn giáo gắn bó mật thiết với cuộc sống người dân Ấn Độ.
2. Chữ viết và văn học
- Chữ Phạn được hoàn thiện và trở thành cơ sở để sáng tạo ra nhiều loại chữ khác như chữ Hin-đi, Đê-va-na-ga-ri…
- Văn học chịu ảnh hưởng của tôn giáo.
+ Gồm nhiều thể loại (thơ, kịch, truyện thần thoại,…)
+ Tác phẩm tiêu biểu: vở kịch Sơ-cun-tơ-la…


Gv cho HS thảo luận về ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với ViệtNam: 
· Ở Việt Nam có những tôn giáo nào? (Phật giáo, Hin-đu giáo, Thiên Chúa giáo…)
· Tôn giáo nào được bắt nguồn từ Ấn Độ? (Phật giáo, Hin-đu giáo).
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về kiến trúc, điêu khắc
a. Mục tiêu: Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu tiêu biểu về kiến trúc, điêu khắc của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.
b. Tổ chức thực hiện.
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
GV cho HS hoạt động teo nhóm để tìm hiểu về kiến trúc và điêu khắc Ấn Độ. GV yêu cầu các nhóm thực hiện hai nhiệm vụ.
· Nhiệm vụ 1: Đóng vai làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu những công trình kiến trúc, điêu khắc tiêu biểu của Ấn Độ thời phong kiến.
· Nhiệm vụ 2: Nhận xét về những thành tựu văn hóa của Ấn Độ thời kì phong kiến.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
      GV yêu cầu các nhóm thực hiện dự án học tập chuẩn bị trước sản phẩm ở nhà.
      GV gợi ý cho HS khai thác hình 9.2 để biết được chùa hang là một kiểu công trình kiến trúc độc đáo, mang đậm dấu ấn Phật giáo ở Ấn Độ. Trên hang đá có các tác phẩm điêu khắc rất đẹp, thể hiện cuộc đời và các câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật tổ, trong đó có nhiều kiếp là các con vật , nhà quý tộc hay người bình dân; phân biệt được nét độc đáo của kiến trúc Phật, kiến trúc Hồi giáo; khai thác hình 9.1 để thấy được nét độc đáo của kiến trúc Hồi giáo và giá trị của lăng mộ Ta-giơ Ma-han- niềm tự hào của người dân Ấn Độ.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Đại diện các nhóm báo cáo sản phẩm .
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
     HS nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày. 
     GV nhận xét, bổ sung và chốt lại nội dung kiến thức. Sau đó GV tổ chức cho HS trao đổi về nét nổi bật của kiến trúc và điêu khắc của Ấn Độ thời phong kiến (chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo và Hồi giáo).
	3. Kiến trúc, điêu khắc
+ Chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo như: Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo.
+ Nhiều công trình kiến trúc đền thờ, chùa mang đậm phong cách tôn giáo vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay, ví dụ như: chùa hang A-gian-ta; Lăng Ta-giơ Ma-han. Lăng Hu-may-un…


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a.Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về	 những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.   
b. Tổ chức thực hiện
GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời câu hỏi 
Câu 1: Công trình nào sau đây không phải là thành tựu văn hoá của Ấn Độ thời phong kiến?
A. Vạn Lí Trường Thành.               B. Lăng Ta-giơ Ma-han.
C. Lăng Hu-may-un.                       D. Chùa hang A-gian-ta.
Câu 2: Loại chữ viết nào sau đây là cơ sở để người dân Ấn Độ sáng tạo ra nhiều loại chữ viết khác nhau?
A. Chữ Nôm.      B. Chữ La Mã.        C. Chữ Hán.          D. Chữ Phạn.
Câu 3: Nội dung nào sau đây là một trong những đặc điểm về văn học của Ấn Độ thời phong kiến?
A. Chỉ phát triển mạnh dưới thời Vương triều Gúp-ta và Vương triều Hồi giáo Đê-li.
B. Chịu ảnh hưởng lớn từ các loại hình văn học của châu Âu.
C. Chịu ảnh hưởng từ tôn giáo và có nhiều thể loại khác nhau.
D. Chỉ phát triển mạnh dưới thời kì Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều Mô-gôn.
Câu 4: Chùa hang A-gian-ta là công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng của tôn giáo nào sau đây?
A. Phật giáo.      B. Giai-na giáo.      C. Hồi giáo.         D. Ấn Độ giáo.
Câu 5: Đặt các cụm từ cho sản sau đây vào chỗ chấm (...) để có nội dung đúng về thành tựu văn hoá của Ấn Độ thời phong kiến: 
A. Ca-li-đa-xa; B. chữ viết và văn học; C. tôn giáo; D. Mô-gôn; E. Sơ-cun-tơ-la.
1. Thành tựu văn hoá của Ấn Độ được thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau, như tôn giáo, ……. (1), kiến trúc và điêu khắc.
2. Thời Gúp-ta. …... (2) là ngôi sao sáng của sân khấu và văn học Ấn Độ, với hai tác phẩm bất hủ là khúc bi ca Sứ mẩy và vở kịch ………. (3).
3. Kiến trúc của Ấn Độ có nhiều loại hình như đền, chùa, lâu đài, tháp, lăng với các loại hình kiến trúc đều chịu ảnh hưởng của ………(4) Trong đó, lăng Ta-giơ Ma-han thời …….. (5) được ví như “Viên ngọc của những đền đài Ấn Độ".
Lời giải:
- Điền từ theo thứ tự dưới đây:
(1) chữ viết và văn học
(2) Ca-li-đa-xa
(3) Sơ-cun-tơ-la
(4) tôn giáo
(5) Mô-gôn
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn về những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.   
b. Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS về nhà viết 1 đoạn văn giới thiệu một công trình văn hóa tiêu biểu của Việt Nam có ảnh hưởng từ văn hóa Phật Giáo hoặc Hinđu giáo của Ấn Độ.
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài và làm bài tập
- Đọc trước bài 10. Khái quát lịch sử Đông Nam Á
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